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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON


      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Ngành đào tạo: Giáo dục mầm non – Hệ: Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-CĐCT ngày /  /2022 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: 
- Mã học phần: GMN
- Số tín chỉ:

                 
Học kỳ: 
- Hình thức (bắt buộc/tự chọn): 
Bắt buộc
- Học phần tiên quyết (nếu có): 
 
- Phân bổ thời gian:

	- Số tiết lên lớp:
	
	tiết

	+ Lý thuyết:
	
	tiết

	+ Thảo luận:
	
	tiết

	+ Thực hành:
	
	tiết

	- Số giờ tự học, tự nghiên cứu:
	
	giờ


2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên:



      Trình độ chuyên môn: 

Đơn vị: Khoa



       Điện thoại: 
Email:




       Địa chỉ liên hệ: Bộ môn     
3. Mục tiêu học phần (Mục tiêu chung)
……
4. Chuẩn đầu ra của học phần
4.1. Kiến thức
- KT01: …. 

- KT02: …..
- KT03: …..
….
4.2. Kỹ năng
- KN01: …..
- KN02: …..
- KN03: ….
….
4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
- NL01: ….
- NL02: …..
- NL03: …
….
4.4. Ma trận thể hiện mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
(Đánh dấu/đánh số vào ô tương ứng thể hiện mức độ đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo quy ước: 1 – đóng góp ít; 2 – đóng góp trung bình; 3 – đóng góp nhiều)
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5. Mô tả vắn tắt các nội dung học phần
…..  
6. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:


- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.


- Tham gia 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.


- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.


- Tham dự 100% kiểm tra giữa học kỳ, thi kết thúc học phần.
7. Tài liệu học tập (ít nhất 03 tài liệu)
7.1. Sách, giáo trình chính 

[1] …
7.2. Sách tham khảo  

[2] …
 [3] …. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Theo Quyết định số 603 /QĐ-CĐCT ngày 10 /12/2021 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Cần Thơ về việc ban hành quy chế học vụ dành cho sinh viên, học viên ngành Giáo dục mầm non:
- Thang điểm:  10

- Điểm học phần bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra (thường xuyên, định kỳ) có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc học phần có trọng số 0,6;

- Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm; trong đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2;

+ Số bài kiểm tra thường xuyên: 2 

+ Số bài kiểm tra định kỳ: 1

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập, các yêu cầu của học phần và điểm trung bình chung kiểm tra từ 4,0 trở lên.
9. Tổ chức dạy học

9.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

số tiết

	
	LT
	TH/

BT/ TL
	Phương pháp 

dạy học 
	Phương tiện 

dạy học
	Kiểm tra đánh giá
	

	Chương 1. 
	
	
	- Thuyết trình; 

- Vấn đáp; 

-Thảo luận nhóm.
	
	
	

	Chương 2. 

	
	
	- Thuyết trình; 

- Giải quyết vấn đề;

- Vấn đáp; 

-Thảo luận nhóm;

- Thực hành;
	
	
	

	….. 
	
	
	- Kĩ thuật khăn trải bàn;
- Kĩ thuật KWLH, XYZ; 

- Kĩ thuật bể cá, tia chớp; 

- Thực hành. 
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	 
	
	
	


* Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH/BT/TL: Thực hành/ bài tập/ thảo luận

9.2. Lịch trình cho từng nội dung
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết lên lớp
	Nhiệm vụ 

của sinh viên
	Đáp ứng CĐR

	
	
	LT
	TH/

BT/TL
	
	

	1
	Chương 1. …
1.1 …
1.1.1 …
1.1.1.1 …
1.1.1.2 ..
1.1.2 …
	
	
	- Đọc trước TL [x], tr ..: 
	

	2
	Chương 2. ….
	
	
	
	

	
	2.1 …
2.1.1 ..
2.1.2 ..
2.2….
…
	
	
	Đọc trước TL … 
	

	
	….
	
	
	
	


* Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH/BT/TL: Thực hành/ bài tập/ thảo luận

 10. Các yêu cầu khác








     Cần Thơ, ngày      tháng     năm 20
HIỆU TRƯỞNG 


PHÒNG QLĐT 


TRƯỞNG KHOA
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